Trường Tiểu học Phước Vĩnh B         ÑEÀ KIEÅM TRA MÔN TOÁN CKI - KHOÁI I 
Tên học sinh:……………………….            
 Lớp 1A…                                            
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1. Vẽ một hình có 5 đoạn thẳng. ( M 1 ) ( 1 đ)
2. Khoanh tròn vào đáp án đúng   ( M 1 ) (1 điểm)
a) Số lớn  nhất trong các số dươi đây  là:
A .   1                 B.     10             C .      20                    D. 19
b) Số liền sau  của 17 là:

A .   16                B.     18               C .   1 5                       D.1 7
3.  ( M 2 ) (1 điểm)
a.  Sắp xếp các số     14, 9 , 13 ,  11, 18   theo thứ tự từ bé đến lớn:
	
	
	
	
	


b. Sắp xếp các số   15 , 16, 11, 10, 13   theo thứ tự từ lớn đến bé:

	
	
	
	
	


4.Tính: ( M 2 ) (1 điểm)
7 + 3 = ….                                       19  –  5 + 2 = …. 
19 –  8  = ….                                    14 +  5  –  3= …. 
5. Đặt tính rồi tính
        14 + 5                   10 + 6                   17 – 4                18 - 8 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Dấu   < , = ,  >    (M2 ) (1 điểm) 

             20 ....  15  + 4                        17 – 7   …   17 + 0 
7.  Đúng ghi Đ, sai ghi S   (  M 3 ) ( 1 điểm)
a)      0  + 15    =    19  -  4
b)      1 7 – 2    >  1 3 + 4
8. Điền số để được phép tính đúng  ( M 3 ) ( 1 điểm)
	
	     +
	
	       =
	       17


	
	      _
	
	       =
	      1 3


9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống   ( M 3 ) ( 1 điểm)
                                           Có :  1 6  cây táo
Trồng thêm  :    2 cây táo
Có tất cả ....... cây táo?
	
	
	
	
	


10. Số? ( M 3 ) ( 0,5 điểm)
                                                        14  +   3    <  1 8 -                                                           
11.   Số    ( M4 ) ( 1,5 điểm)
a) Tìm số A biết rằng lấy số A trừ đi 10 thì được kết quả là số bé nhất có một chữ số cộng với 5.

Số A là : .................................................................................

b) Tìm một số biết rằng lấy số đó  cộng với số liền sau của số lớn nhất có một chữ số  thì được kết quả là số liền trước của 20 .

Số đó là : .................................................................................

                                                              _ Hết
  Trường Tiểu học Phước Vĩnh B        ÑEÀ KIEÅM TRA MÔN TV CUỐI KÌ I - KHOÁI I
  Tên học sinh:……………………….          
    Lớp 1A…                                                  

ĐỌC HIỂU: Thời gian :  25  phút  
1. Gạch dưới những tiếng có vần   ot  
      Chót vót,          bát ngát,           cột nhà,              rót trà,            ngon ngọt
       Xót xa,            mọt sách
2.    Điền vần  ia  hay ai          ( M 1) ( 0,5 điểm)
             ch………  răng                 t ……  nắng       
3. Nối từ ở cột A với từ ở cột B sao cho có nghĩa.   ( M2) ( 0,5 điểm)
                    A                                                         B



3. Viết  2 câu  có tiếng chứa vần  uôt  ( M 3 ) ( 0,5 điểm)
   ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nhìn tranh viết từ thích hợp  ( M 3) ( 1 điểm)
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       …. .......................                      ................................
                                                      HẾT
Phần Viết

1) Giáo viên đọc không đánh vần cho HS viết các vần sau: 3 điểm
Em, in, ung, ăt, ua, ôi, êch, inh, uôn,ac
2) Giáo viên đọc không đánh vần  cho HS viết các từ sau: 2 điểm
          Cây  bưởi ,   hàng  cau , chòm râu,  con rết, mùa thu, bánh chưng, cuốn sách, rau răm, hình học, cành cây, leo trèo, mái chèo.
2) Giáo viên viết lên bảng cho HS nhìn chép (Không yêu cầu HS viết hoa). 5 điểm
Lễ chào cờ của năm học mới bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Huy thấy mình lớn hơn hẳn so với khi còn học lớp mẫu giáo. Sau khi vào lớp một Huy được cô giáodạy viết chữ đầu tiên là tên trường của Huy: Trường tiểu học Phước Vình B.
      ĐIỂM                       CHỮ KÝ GV COI KT                CHỮ KÝ GV CHẤM KT                                 





   Điểm đọc tiếng : ……             CHỮ KÝ GV COI KT        CHỮ KÝ GV CHẤM KT   


   Điểm đọc hiểu  : …….   


   Đọc                     :  ……..                          





cây me





Đọc sách sẽ biết





cao chót vót





nhiều điều bổ ích





Cột cờ ở sân trường em








Khối 1  Phước Vĩnh B

